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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm đứng yên trong chân không thì

A. Tỷ lệ thuận với độ lớn hai điện tích, tỷ lệ nghịch với bình phương với khoảng cách giữa chúng và có phương trùng với đường thẳng với 2 điện tích.

B. Tỷ lệ thuận với  tích độ lớn hai điện tích, tỷ lệ nghịch với bình phương với khoảng cách giữa chúng và có phương vuông góc với đường thẳng với 2 điện tích.

C. Tỷ lệ nghịch với tích độ lớn hai điện tích, tỷ lệ thuận với bình phương với khoảng cách giữa chúng và có phương trùng với đường thẳng với 2 điện tích.

D. Tỷ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích, tỷ lệ nghịch với bình phương với khoảng cách giữa chúng và có phương trùng với đường thẳng với 2 điện tích.

Câu 2: Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

B. Vật nhiễm điện âm khi số electron mà nó chứa lớn hơn số điện tích nguyên tố dương (prôtôn).

C. Nguyên tử trung hoà nếu nhận thêm prôtôn sẽ trở thành ion dương.

D. Vật nhiễm điện dương khi số electron mà nó chứa ít hơn số prôtôn.

Câu 3. Gọi [image: image2.png]


 là hình chiếu của đường đi trên một đường sức. Công của lực điện đường được xác định bằng công thức:
A. [image: image4.png]Ayn = q.E.dyy






B. [image: image6.png]Ayn = q.E.dyy.cosa





C. [image: image8.png]Ayyn = lal-E.dyy






D. [image: image10.png]Ayy = |ql.E.dyy. cosa




Câu 4: Phát biểu nào sau đây về hiệu điện thế là không đúng?

A. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng sinh công khi dịch chuyển điện tích giữa hai điểm trong điện trường.

B. Đơn vị hiệu điện thế là V/C    

C. Hiệu điện thế giữa hai điểm không phụ thuộc vào điện tích dịch chuyển giữa hai điểm đó.

D. Hiệu điện thế giữa hai điểm phụ thuộc vào vị trí giữa hai điểm đó.
Câu 5: Chọn câu đúng? Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
B. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
C. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.


D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau. Mỗi vật đó gọi là một bản tụ.

B. Tụ điện phẳng là tụ điện có hai bản tụ là hai tấm kim loại có kích thước lớn đặt đối diện với nhau.

C. Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện và được đo bằng thương số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

D. Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản tụ điện mà lớp điện môi của tụ điện đã bị đánh thủng.

Câu 7: Dòng điện không đổi là …

A. dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

B. dòng điện có chiều không đổi theo thời gian.

C. dòng điện có chiều và cường độ thay đổi theo thời gian.

D. dòng điện có cường độ không đổi theo thời gian.

Câu 8. Suất điện động được tính bằng công thức nào sau đây ?
A. [image: image12.png]&

©



           B. [image: image14.png]&

b



                
C.  [image: image16.png]


               D. [image: image18.png]



Câu 9: Công của nguồn điện được tính bằng công thức nào? (Kí hiệu các đại lượng giống như SGK)

A. [image: image20.png]



B. [image: image22.png]


 

C. [image: image24.png]




D. [image: image26.png]



Câu 10: Chọn câu đúng? Theo định luật Jun-Lenxơ, nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn tỉ lệ với

A. cường độ dòng điện qua dây dẫn.

B. bình phương điện trở của dây dẫn.

C. bình phường cường độ dòng điện qua dây dẫn.
D. nghịch đảo bình phương cường độ dòng điện qua dây dẫn.

Câu 11 . Biểu thức nào là biểu thức đluật Ôm cho toàn mạch:

A. 
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Câu 12: Chọn câu chưa đúng.

Biểu thức tính hiệu suất của nguồn điện(suất điện động là E, điện trở trong r) khi mạch ngoài chỉ chứa điện trở (RN)

A. 
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Câu 13. Khi ghép n nguồn điện nối tiếp với nhau, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là
A. nE  và r/n.
B. nE  và nr.      
C. E và nr.       
D. E và  r/n.
Câu 14: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng: 
A. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

B. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.

C. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

D. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.

Câu 15: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là
A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.
B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.
C. dòng êlectron dịch chuyển ngược chiều điện trường.
D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
Câu 16. Bản chất dòng điện trong chất khí là:
A. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều điện trường.
B. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường.
C. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.
D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều điện trường.

Câu 17: Hai điện tích điểm cách nhau khoảng r trong điện môi đồng tính (ε =2,5) thì hút nhau một lực có độ lớn là F. Hỏi nếu đưa hai điện tích trên ra ngoài không khí và vẫn giữ nguyên khoảng cách thì lực tương tác bây giờ là

A. Lực hút với độ lớn 2,5F
B. Lực đẩy với độ lớn 2,5F 


C. Lực hút với độ lớn 0,4F
D. Lực đẩy với độ lớn 0,4F 


Câu 18. Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì
A. hai quả cầu đẩy nhau.
B. hai quả cầu hút nhau.
C. không hút mà cũng không đẩy nhau.
D. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau
Câu 19: Điện tích điểm q di chuyển trong một điện trường đều có cường độ điện trường 800 V/m theo một đoạn thẳng AB. Đoạn AB dài 12 cm và vecto độ dời [image: image36.png]


 hợp với đường sức điện một góc 300. Biết công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích q là -1,33.10-4 J. Điện tích q có giá trị bằng

A. -1,6.10-6 C
B. 1,6.10-6 C
C. -1,4.10-6 C
D.1,4.10-6 C

Câu 20: Với các kí hiệu như sách giáo khoa. Chọn công thức đúng trong các công thức sau?

A. 
[image: image37.wmf]/

FqE

=

uuruur


B. 
[image: image38.wmf]FqE

=


C. 
[image: image39.wmf]FqE

=



D. 
[image: image40.wmf]/

FEq

=

uuruur




Câu 21. Đặt một điện tích thử 1 μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1 mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

A. 1000 V/m, từ trái sang phải.
B. 1000 V/m, từ phải sang trái.

C. 1 V/m, từ trái sang phải.
D. 1 V/m, từ phải sang trái.

Câu 22: Trên vỏ một tụ điện có ghi (6µF – 220V). Cần nối hai bản của tụ điện này với hiệu điện thế bằng bao nhiêu thì điện tích của tụ là 7,2.10-4 C ?

A. 110 V
B. 120 V
C. 200 V
D. 100V

Câu 23. Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện  không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mΑ. Trong 0,5 phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là
A. 8.1020 electron.

B. 3,125.1019 electron 
C. 3,2.1018 electron.
           
D. 3.1017 electron 
Câu 24: Cho đoạn mạch chỉ có điện trở 10 Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 2 phút điện năng tiêu thụ của mạch là 

A. 2,4 KJ.    
   B. 40 KJ. 
C. 4,8 KJ.
D. 120 KJ.

Câu 25: Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy khi:

A. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.
B. Nối hai cực của một nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.
C. Không mắc cầu chì cho mạch điện kín.
D. Dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín.

Câu 26. Một mạch điện có nguồn là một pin 9 V, điện trở trong 0,5 Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8 Ω mắc song song. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là 

A. 2 A.      
B. 4,5 A.
C. 1 A.
D. 18/33 A.
Câu 27: Nếu ghép 3 pin giống nhau song song thu được bộ nguồn 1,5 V và 0,2 Ω thì khi mắc 3 pin đó nối tiếp thu được bộ nguồn
A. 2,5 V và 1 Ω.

B. 4,5 V và 0,6 Ω.

C. 4,5 V và 1,8 Ω.

D. 2,5 V và 0,2 Ω.

Câu 28. Ở 20℃ một kim loại có điện trở suất là 1,69×10-8 Ωm. Tính điện trở suất của kim loại đó ở nhiệt độ t = 109℃, biết hệ số nhiệt điện trở nó là α = 0,0043 K-1.
A. 2,337×10-8 Ωm

B. 1,043.×10-8 Ωm
C. 2,627×10-8 Ωm

D. 2,482×10-8 Ωm
PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 29 (2 điểm): Cho mạch điện kín có nguồn là 1 pin suất điện động E = 9 (V), điện trở trong r = 0,4 (Ω). Mạch ngoài gồm 2 điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R2 = 9 (Ω). Tính:
a. Tính điện trở mạch ngoài RN (0,5 điểm)
b. Tính cường độ dòng điện trong toàn mạch (0,5 điểm)
c. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện (0,5 điểm)

d. Tính hiệu suất của nguồn. (0,5 điểm)

Câu 30(1đ): Một bình điện phân có anôt là Ag nhúng trong dung dịch AgNO3, một bình điện phân khác có anôt là Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Hai bình đó mắc nối tiếp nhau vào một mạch điện. Sau một thời gian điện phân, tổng khối lượng catốt của hai bình tăng lên thêm 8,4 g. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 64 g/mol, hoá trị 2 và bạc có khối lượng mol nguyên tử là 108 g/mol, hoá trị 1. Tính khối lượng Ag và Cu bám vào catôt mỗi bình?

----------------------HẾT----------------------
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